
Tuần 08 (Từ ngày 27/10/2026 đến ngày 31/10/2025)            Lớp 4A5 

Thứ/
ngày 

Buổi 
học 

Tiết 
theo
TKB 

Tiết 
thứ 
theo 

PPCT 

Môn 
(Phân môn) 

Tên bài Đồ dùng 

Hai 
27/10 

Sáng 

1 22 HĐTN 
Sinh hoạt dưới cờ:  
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh 
- Ngày hội tiêu dùng thông minh 

Máy chiếu 
BGĐT 

2 20 Tiếng Việt Bài 15: Đọc: Gặt chữ trên non   BGĐT,BN 

3 36 Toán Bài 16: So sánh các số có nhiều chữ số (Tiết 2) BGĐT,BN 

4 51 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Cách dùng và công dụng của từ 
điển   

BGĐT,BN 

Chiều 

5 15 LS & ĐL Bài 7: Đền Hùng và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 
Tiết 1 

 
 

BGĐT,BN 

6 29 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 3  

7 8 Đạo đức 

Cảm thông, giúp đỡ người găp khó khăn ( Tiết 4) 
Quyền con người: Quyền được bảo vệ chống lại 
bạo lực, lạm dụng và sao nhãng đối với trẻ 
em.Quyền được bảo vệ đặc biệt đối với trẻ em 
không gia đình.Quyền được bảo vệ không bị bóc 
lột về kinh tế, làm những công việc nặng nhọc, 
độc hại.Quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối 
xử.Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội 
CDS: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội 
dung số thông qua công cụ tìm kiếm đơn giản 
trên Internet về những tấm gương luôn ủng hộ, 
giúp đỡ người gặp khó khăn. 
- Trình bày được các sản phẩm số như tranh ảnh, 
văn bản.....đã tìm kiếm hoặc sắp xếp, biên tập. 

BGĐT,BN 

Ba 
28/10 

Sáng 

1 52 Tiếng Việt Viết: Viết bài văn kể lại một câu chuyện   BGĐT,BN 

2 37 Toán Bài 16: So sánh các số có nhiều chữ số (Tiết 3) BGĐT,BN 

3 15 GDTC Bài 1: Động tác vươn thở, động tác tay, chân với 
vòng (Tiết 1) 

 

4 30 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 3  

Chiều 

5 15 Khoa học Bài 8: Ánh sáng và sự truyền ánh sáng (Tiết 2) BGĐT,BN 

6 23 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nếp sống khoa 
học 

BGĐT,BN 

7 4 Bổ trợ KT Ôn tập và củng cố kiến thức BGĐT, phiếu 

Tư 
29/10 

Sáng 

1 53 Tiếng Việt Bài 16: Đọc: Trước ngày xa quê - Tiết 1 BGĐT,BN 

2 8 Mỹ thuật Bài 2: Không gian trong thư viện – Tiết 2  

3 54 Tiếng Việt Bài 16: Đọc: Trước ngày xa quê - Tiết 2 BGĐT,BN 

4 38 Toán Bài 17: Yến, tạ, tấn (Tiết 1)  BGĐT,BN 

Chiều 
5 31 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 3  

6 16 GDTC Bài 1: Động tác vươn thở, động tác tay, chân với  



vòng (Tiết 2) 

7 16 LS & ĐL 
Bài 7: Đền Hùng và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 
Tiết 2 

BGĐT,BN 

 
Năm
30/10 

Sáng 

1 55 Tiếng Việt Viết: Trả bài văn kể lại một câu chuyện   BGĐT,BN 

2 39 Toán Bài 17: Yến, tạ, tấn (Tiết 2) BGĐ,BNT 

3 16 Khoa học Bài 9: Vai trò của ánh sáng (Tiết 1) BGĐT,BN 

4 15 
Tiếng Anh 

LK 
Unit 3 Part 2  

Chiều 

5 8 Âm nhạc Tổ chức hoạt độngVận dụng sáng tạo BGĐT,BN 

6 8 Công nghệ Bài 3: Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh 
trong chậu  - Tiết 2 

BGĐT,BN 

7 8 Tin học Bài 8: Tìm kiếm hình ảnh trên internet BGĐT,BN 

 
Sáu 

31/10 

Sáng 

1 56  Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT,BN 

2 32 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Fun time & project BGĐT,BN 

3 40 Toán Bài 17: Yến, tạ, tấn (Tiết 3) BGĐT,GN 

4 8 Toán TA Midterm Test 1: Listening + Reading + writing 
(Kiểm tra giữa học kì 1) 

BGĐT,BN 

Chiều 

5 10 
Tiếng Anh 

LK (GVNN) 
Unit 3 Part 2  

6 24 HĐTN 

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Tự đánh 
giá việc rèn luyện tư duy khoa học 
GDNSTL,VM:  Bài 2: Trò chuyện với anh chị 
em 

BGĐT,BN 

7 8 
Kỹ năng 

sống 
Kĩ năng đặt câu hỏi (Tiết 1) BGĐT 

 
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 
- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 
 

                          
                        PHT kí duyệt  
 
 
 
 
                 Đào Thị Minh Hạnh  

Ngày 02 tháng 10 năm 2025 
Tổ trưởng 

 
 
 

 
Bồ Thị Minh Hạnh 



 


